 CHUYÊN ĐỀ VỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI
MÔN: VẬT LÝ 9
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi là một nhiệm vụ quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục, việc bồi dưỡng học sinh giỏi được coi là công tác mũi nhọn của các trường học. Kết quả thi học sinh giỏi các cấp (huyện, tỉnh) cũng chính là thước đo, đánh giá các trường hàng năm. Do đó các trường thường chú ý tập trung đầu tư nhiều vào công tác này. Các trường hàng năm đều xây dựng kế hoạch, phân công bộ phận chuyên môn, các tổ, cá nhân thực hiện nhiệm vụ quan trọng này. Tuy nhiên, việc bồi dưỡng học sinh giỏi là một công việc rất khó khăn và lâu dài, đòi hỏi có nhiều công sức của giáo viên và học sinh; thực hiện phải có sự tính toán, sắp xếp chặt chẽ mới đạt được hiệu quả cao. Trong những năm gần đây, qua các kỳ thi học sinh giỏi vòng huyện, vòng tỉnh thì bộ môn vật lý lớp 9 của các trường THCS cũng đã đạt được những thành tích nhất định, góp phần vào kết quả thi học sinh giỏi chung của nhà trường, của Phòng. Trong những năm trước đây Phòng GD&ĐT Hòa Bình đã xây dựng kế hoạch, phân công cho các trường đưa ra các giải pháp để trao đổi bàn bạc trong sinh hoạt chuyên môn cấp huyện, và qua đó đi đến những thống nhất chung về cách thức thực hiện dạy ôn học sinh giỏi chung cho cả huyện. Hôm nay, được sự phân công của Tổ trưởng tổ Vật lý thì tôi xin đưa ra chuyên đề về tác “Bồi dưỡng học sinh giỏi môn vật lý lớp 9” để trao đổi, bàn bạc trong sinh hoạt chuyên môn cấp huyện lần này.
II. NỘI DUNG

1. Thực trạng của vấn đề
Việc bồi dưỡng học sinh giỏi môn vật lý lớp 9 của các trường THCS trong huyện trong những năm gần đây được duy trì thường xuyên và đã đem lại một số kết quả nhất định. Kết quả này đạt được chỉ tập trung ở một số trường, không phải được rãi đều ở tất cả các trường trong huyện. Vậy nguyên nhân ở đây là do đâu? (Có phải là do các trường ôn không đúng dạng, ôn chưa đủ nội dung kiến thức về học sinh giỏi; không có đội tuyển đủ lực học hay là tài liệu ôn chưa đảm bảo,...). Để trả lời câu hỏi này tôi xin đưa ra một số vấn đề về giải pháp cho việc bồi dưỡng học sinh giỏi môn vật lý lớp 9 như sau:
2. Các giải pháp

a) Chọn học sinh vào đội tuyển học sinh giỏi môn vật lý lớp 9

Chọn học sinh vào đội tuyển học sinh giỏi môn vật lý lớp 9 được chọn vào ngay từ đầu năm học và cần có những điều kiện như sau:

- Học lực của năm học qua phải đạt loại khá, giỏi; hạnh kiểm phải đạt loại tốt. Đây là điều kiện chung tối thiếu mà học sinh giỏi phải có.

- Điểm TBM cả năm ở bộ môn vật lý của năm học qua phải đạt từ loại khá trở lên (nếu loại giỏi thì càng tốt). Vì học sinh khá giỏi bộ môn vật lý thường là nắm vững các kiến thức của bộ môn vật lý cần có từ các kiến thức cơ bản ở lớp đó và ở các lớp học dưới.

- Điểm TBM cả năm ở bộ môn toán của năm học qua phải đạt từ loại khá trở lên (nếu loại giỏi thì càng tốt). Vì nội dung ôn học sinh giỏi môn vật lý vận dụng kiến thức của môn toán rất nhiều, nên học sinh khá giỏi bộ môn toán là rất cần thiết cho học ôn học sinh giỏi bộ môn vật lý.
- Học sinh phải ham thích học bộ môn vật lý; phải có ý thức tự giác học, có khả năng tự tìm tòi học hỏi từ tài liệu, sách tham khảo và ở thầy cô. Phải có sự kiên trì, chịu khó, biết vượt qua được hoàn cảnh khó khăn để cố gắng vươn lên học tập tốt.

- Ưu tiên cho những em học sinh đã đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi vòng trường, vòng huyện trong các năm học trước đó, đặc biệt, các em trong đội tuyển môn vật lí đã được chọn từ năm học trước vì những học sinh này thường là có đủ điều kiện để vào đội tuyển học sinh giỏi.

Tuy nhiên, để chọn được học sinh có đủ các điều kiện trên không phải là dễ dàng, vì điều kiện một số trường nhỏ lại ở vùng nông thôn nên tư chất của học sinh đã bị hạn chế, số lượng học sinh giỏi lại ít; mặt khác lại có nhiều môn cùng chọn học sinh giỏi vào đội tuyển để bồi dưỡng. Do đó, giáo viên cần phải biết hướng dẫn cho học sinh tự chọn môn học mà các em thích nhất để đăng ký học ôn. Tuy nhiên, giáo viên cần phải tạo được niềm tin, phải chứng minh được bằng thực tế qua kết quả thi học sinh giỏi và đạt vòng huyện, vòng tỉnh trong những năm qua cho các em thấy mà tự lựa chọn. Nếu học sinh không đủ các điều kiện như trên thì giáo viên phải cố gắng lựa chọn những em có khả năng nhất để thành lập ra đội tuyển.
b) Tiến hành dạy bồi dưỡng học sinh giỏi môn vật lý lớp 9
* Về thời gian dạy

- Dạy theo thời khóa biểu chính đã được phân công.
- Ngoài ra bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi cần được tiến hành thường xuyên lồng ghép cả trên lớp học chính khóa và các buổi khác ngoài thời khóa biểu đã được phân công, nói chung là thời gian phải đa dạng để đảm bảo đủ cho việc truyền đạt các kiến thức trọng tâm của nội dung học ôn; không nên để dạy dồn nén, gần thi mới tích cực bồi dưỡng làm cho học sinh quá tải làm ảnh hưởng đến kết quả học tập của các em trong việc học bồi dưỡng.
* Về nội dung chương trình dạy


- Giáo viên cần đúc kết chọn ra các phần chính, các dạng bài chính để ôn dạy xoáy sâu cho học sinh. Ví dụ môn vật lý 9 cần ôn các phần, các dạng chính như sau: 
+ Phần cơ học: Dạng chuyển động (Dựa vào các công thức 
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[image: image2.wmf]).
. Dạng đuổi kịp: Hai vật ở hai địa điểm cách nhau một quãng đường S, đi cùng chiều và đuổi kịp nhau. Tính thời điểm gặp và khoảng cách gặp cách điểm xuất phát ban đầu bao nhiêu. 
. Dạng gặp nhau: Hai vật ở hai địa điểm cách nhau một quãng đường S, đi ngược chiều và gặp nhau. Tính thời điểm gặp và khoảng cách gặp cách điểm xuất phát ban đầu bao nhiêu.

. Tính vận tốc, tính quãng đường đi, tính thời gian trong chuyển động,…

. Lực – Tương tác lực: Tính lực tác dụng (Lực đẩy, lực kéo, trọng lượng của vật).
. Khối lượng: Tính khối lượng, khối lượng riêng, thể tích của vật,…dựa vào các công thức: 
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. Áp suất: Tính áp suất, áp lực (Dựa vào các công thức 
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. Công – Công suất: Tính công suất (Dựa vào các công thức 
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+ Phần nhiệt:

.Tính nhiệt lượng tỏa ra, thu vào: Dựa vào các công thức
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và phương trình cân bằng nhiệt (Qtỏa= Qthu) để tìm các đại lượng: m, c, to1, to2, tocb,…). 

. Dạng bài tập có liên quan đến nhiệt nóng chảy, nhiệt hóa hơi thì chú ý thêm các đại lượng, các công thức sau: Nhiệt lượng thu vào để lượng chất lỏng m nóng chảy (đông đặc) hoàn toàn ở nhiệt độ nóng chảy là 
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là nhiệt nóng chảy, m là khối lượng chất lỏng); Nhiệt lượng thu vào để lượng chất lỏng m đã ở nhiệt độ sôi hóa thành hơi hoàn toàn (hoặc đang ở dạng hơi ngưng hoàn toàn) là 
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(L là nhiệt nóng chảy, m là khối lượng chất lỏng).
. Dạng bài tập có liên quan đến năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu: Dựa vào công thức: 
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(q là năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu, m là khối lượng của vật).
. Dạng bài tập có liên quan đến động cơ nhiệt: Dựa vào công thức: 
[image: image13.wmf]Fv

=

P

Pt,

=

,

Q

A

=

H

Fs,

=

,

=

A

A

t

A

P


+ Phần điện: 
.Dựa vào các công thức của định luật ôm (
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), hỗn hợp (vừa nối tiếp vừa song song); công thức tính điện trở (
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 (định luật Jun-Lenxơ),….
. Một số dạng bài tập về điện có liên quan: Tính điện trở tương đương của đoạn mạch hỗn hợp; tính giá trị của biến trở trong một đoạn mạch khi thỏa mãn điều kiện nào đó; tính cường độ dòng điện, tìm số chỉ của ampe kế, tính hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch, tìm số chỉ của vôn kế; tính công suất, điện năng tiêu thụ, nhiệt lượng tỏa ra,… 

+ Phần Quang học: Dựa vào các tam giác đồng dạng, các tam giác bằng nhau, định lý talet, định lý Pi-ta-go, các kiến thức về hình học khác….để giải bài tập.

. Gương phẳng: Dạng vẽ đường truyền qua gương, hệ gương và tính toán các khoảng cách; dạng tìm số ảnh qua gương, hệ gương; dạng tìm điều kiện để thỏa mãn yêu cầu nào đó như về đường truyền, góc hợp bởi, góc quay giữa các gương,…
. Thấu kính: Vẽ đường truyền và tính toán về ảnh tạo bởi thấu kính hội tụ, thấu kính phân kì, hệ 2 thấu kính, hệ thấu kính và gương,…

+ Phần điện từ: Nam châm- từ trường, từ trường của dòng điện (trong dây dẫn thẳng, ống dây), tương tác giữa nam châm và từ trường; áp dụng quy tắc nắm tay phải, bàn tay trái,…

* Cách dạy ôn

- Dạy theo phư​ơng châm “dạy chắc cơ bản rồi mới nâng cao” thông qua những bài luyện cụ thể để dạy phư​ơng pháp t​ư duy, dạy kiểu dạng bài có quy luật trước, loại bài có tính đơn lẻ, đặc biệt sau để học sinh nắm chắc lại được hệ thống kiến thức (các công thức, các định luật, các quy tắc) một cách vững chắc, sâu sắc và có khả năng vận dụng thành thạo, linh hoạt. 

+ Nên tránh nôn nóng, bỏ qua b​ước làm chắc cơ bản, cho ngay bài khó, học sinh mới đầu đã gặp ngay những bài khó có thể gây ra nãn chí, thiếu tự tin, không nhận ra và ghi nhớ đ​ược từng đơn vị kiến thức kỹ năng, kết quả là không định hình đ​ược ph​ương pháp từ đơn giản đến phức tạp, càng học càng hoang mang thêm. 

+ Không nên coi những bài đơn lẻ, không có quy luật chung là quan trọng. Vì nếu cho học sinh làm nhiều loại này thì kết quả thường làm cho học sinh bị rối loạn, không học đ​ược phương pháp tư​ duy theo kiểu đúng đắn khoa học. 
- Dạy theo từng dạng bài: Cần chọn ra các bài mẫu để hướng dẫn và giải làm mẫu cho học sinh nắm trước, rồi sau đó chọn thêm một số bài cùng dạng đó cho học sinh làm tại lớp. Ở đây giáo viên nên cho học sinh tự giải và nhận xét lẫn nhau về kết quả là chính; nếu có trường hợp cả đội tuyển không có cách giải, không có đáp án đúng thì giáo viên mới trực tiếp vừa giải vừa hướng dẫn cho học sinh. Khi học xong tại lớp thì giáo viên cho thêm bài tập (Từ 1 đến 3 bài) cho học sinh về nhà làm để khắc sâu lại cách giải dạng bài tập vật lý vừa học. 
+ Mỗi loại kiến thức (khái niệm, định luật, định lý…) đều có nội dung riêng và cách vận dụng (hay quy tắc, phương pháp) đặc trư​ng của nó. Khi dạy cần phải thông qua một số bài thí dụ cụ thể để khắc sâu cho học sinh đầy đủ, cặn kẽ nội dung và phương pháp vận dụng kiến thức đó. Đ​ược nh​ư vậy, khi gặp nhiều bài (hàng chục bài) khác nhau, mặc dù có những chi tiết cụ thể không giống nhau như​ng học sinh vẫn có thể làm được vì chúng giống nhau ở điểm cốt lõi. 
+ Có những loại bài liên quan đến rất nhiều loại kiến thức kỹ năng khác nhau, học sinh muốn làm đ​ược cần phải biết chia bài đó thành nhiều bài toán nhỏ, trong mỗi bài nhỏ dùng kiến thức, kỹ năng nào. Muốn làm đ​ược như​ vậy, học sinh phải nắm thật vững nội dung và ph​ương pháp vận dụng của từng loại kiến thức, biết được chúng liên quan với nhau nh​ư thế nào (hay từng kiến thức nằm trong một hệ thống nh​ư thế nào), từ đó mới biết khi nào thì cần sử dụng kiến thức này, khi nào thì cần sử dụng kiến thức kia. Nói cách khác, phải dạy cho học sinh một cách cơ bản, vững chắc và hệ thống. Nếu dạy đ​ược học sinh đến mức độ đó thì từ yêu cầu và điều kiện của bài ra, học sinh sẽ biết chia việc giải một bài toán khó ra nhiều công đoạn, mỗi công đoạn dùng kiến thức, phương pháp nào. Dù cho bài toán biến hoá nhiều kiểu, nhưng cũng không ra ngoài những kiến thức và phương pháp trong ch​ương trình đã học. 
- Dạy theo đề thi học giỏi: Giáo viên chọn một số đề thi trong ngân hàng đề thi của các tỉnh, thành phố khác nhau (Có thể lấy trên mạng internet, Lựa chọn trang Web nào hữu ích nhất, tiện dụng nhất, tác giả nào hay có các chuyên đề hay, khả quan nhất để sưu tầm tài liệu…) ở các năm học trước đã thi rồi hoặc chưa thi để cho học sinh làm để các em quen dần với các dạng đề thi học sinh giỏi vòng huyện, vòng tỉnh và từ đó học sinh quen dần với cách làm bài thi học sinh giỏi vòng huyện, vòng tỉnh để học sinh tránh được sự bở ngỡ khi gặp đề thi thật sự.
- Dạy cho học sinh cách tự học thông qua sách tham khảo, sách bài tập nâng cao, các đề thi: Việc tổ chức dạy bồi dưỡng cho học sinh tại lớp là rất cần thiết và phải đảm bảo về thời gian, nội dung truyền tải cho học sinh. Tuy nhiên, phần hướng dẫn cho học sinh tự học ở nhà là rất quan trọng và thật sự cần thiết, bởi vì học sinh có tự học, tự tìm hiểu qua các dạng bài, cách giải của từng dạng thì học sinh mới tự rút ra được nhiều kinh nghiệm cho bản thân và tự trang bị được cho mình cách học riêng. Do đó giáo viên dạy cần sưu tầm các đề thi học sinh giỏi kèm theo đáp án (hoặc hướng dẫn chấm) từ vòng huyện, vòng tỉnh của các tỉnh, thành phố khác nhau để đưa và hướng dẫn học sinh tự đọc thêm ở nhà. Mặt khác, giáo viên cần sưu tầm, chọn các sách bài tập nâng cao, các bài tập về học sinh giỏi để đưa và hướng dẫn cho học sinh tự đọc thêm lúc ở nhà.
* Nguồn tài liệu

- Một số loại sách:

+ Bồi dưỡng học sinh giỏi Vật lí lớp 8.

+ Bồi dưỡng học sinh giỏi Vật lí lớp 9.

+ Bài tập chọn lọc và nâng cao vật lí lớp 8.
+ Bài tập chọn lọc và nâng cao vật lí lớp 9.

+ 200 bài tập vật lí chọn lọc (Sách bồi dưỡng học sinh khá giỏi cấp THCS).
+ 400 bài tập Vật lý 9 (của nhóm tác giả: Phan Hoàng Vân, Trương Thọ Lương).
+ 500 bài tập Vật lí THCS (Bồi dưỡng học sinh khá giỏi. Luyện thi vào lớp 10 PT-Chuyên) của Thạc sĩ Phan Hoàng Vân.

+ Tuyển chọn đề thi học sinh giỏi Vật lí THCS (Của nhóm tác giả: Trương Thọ Lượng, Nguyễn Ngọc Xinh, Nguyễn Hùng Mãnh).

Ngoài ra còn nhiều loại sách tham khảo khác.

-  Một số đề thi học sinh giỏi của một số huyện, một số tỉnh (File được đăng trên mạng giáo dục, trên Thư viện đề, ngân hang đề…).
3. Kết quả

Qua thời gian tôi dạy ôn học sinh giỏi môn vật lý tại trường THCS Minh Diệu và dạy ôn đội tuyển học sinh giỏi của huyện trong những năm trước đây thì thấy đa số các em đều có sự tự tin hơn trong học tập, có sự cớ gắng, vươn lên trong học tập, đặc biệt một vài em vượt trội, đạt thành tích cao và đã đem lại một số kết quả cho trường, cho huyện. 
III. KẾT LUẬN
Bồi dư​ỡng học sinh giỏi là một quá trình lâu dài. Cần phải bồi d​ưỡng hứng thú và tính tích cực, độc lập nghiên cứu của học sinh. Cần phát hiện sớm các em học sinh giỏi và bồi d​ưỡng sớm, tốt nhất từ lớp 6 để có thể đạt kết quả cao.
Giáo viên cần phải có chương trình, nội dung dạy cụ thể phải phân theo các phần, các dạng bài; còn phần thời gian thì phải bố trí phù hợp, cần thường xuyên và phân đều ra cho các phần, các dạng; tránh dạy dồn nén cho học sinh lượng kiến thức nhiều trong thời gian ngắn. Cách tốt nhất bồi d​ưỡng hứng thú cho học sinh là hư​ớng dẫn dìu dắt cho các em đạt đ​ược những thành công từ thấp lên cao, phải thực hiện một cách nhịp nhàng, có sự tính toán, sắp xếp hợp lý. 
Trên đây là một số giải pháp về công tác bồi dưỡng học sinh giỏi của bộ môn vật lý lớp 9 mà tôi đã tổng hợp được. Tuy nhiên, phần trình bày này cũng sẽ không tránh khỏi những thiếu sót, hạn chế. Rất mong được sự góp ý chân thành của các đồng chí, đồng nghiệp./.





      Minh Diệu, ngày 27  tháng 10  năm 2017







       Người viết
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